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T ó m  tắ t .  CỈ1Ỏ1 th iru  kỏ! quà th í n«»hiộm quan Irac rác (lật- trưng thủy ilộnK lực 
tron g  lớp biẽn sái tỉáy  vung biổn ven bỏ hầUịị thicM bị khoa học mới SỈOAPAC 
2300 STAH. T r ìn h  ỉ)ày ch i tiô t vồ n<’uyen lý và quy tr ìn h  tín h  toán rủ a  phưtíng 
pháp  phân  tách phổ rác  hợp phẩn sóng và hớp phần roi từ  (lòn*; long công (ỊUíin 
Irắí' dược. Dãn IT1 Ộ! ví dụ kòl quá phân tích (heo quy trình tròn (ỉổ nhận được 
bậc của các dặc trư ng rò i trong lỏp bion sát (láy vùng biển ven hờ Văn Lý (Nam 
D ịnh ).

1. Mở đầu

Q u a n  trắ c  các đặc trư n g  th ủ y  động lực và thạch  động lực học ở lớp sá t đáy 

v ù n g  b iể n  nông  ven bò có ý  n g h ía  khoa học và thực tiễ n . N hữ n g  đạc trư n g  động lực 

học như  tổc độ dòng, ph ân  bô th ắ n g  đứng của dòng, các th a m  sô sóng, mực nước, 

b iế n  đông  của dòng, các th a m  sô chuyển  dộng quỹ  đạo của sóng, độ đục nưỏc th u  

được qua q u a n  trá c  là  n hữ n g  số liộ u  quý g iá  là m  dầu vào tro n g  n h iề u  công thứ c t ín h  

toán  về sự tương tác giữa dòng nước VÀ nền  đáy biển, mô h ình  hoá các quá  t r ìn h  
tra o  dổi ở lổp  b iên  sóng - dòng  sá t đáy. Các th a m  sô động lực của đòng sá t đáy ớ 

v ù n g  gầ n  bờ có th ế  là m  dữ l iệ u  t ín h  to á n  thự c tê  về vậ n  ch u yể n  t rầ m  tíc h  tro n g  

v ù n g  bò b iển .

S E A P A C  2300 S T A R  là  m ộ t hộ th ố n g  quan  trắ c  cho phép gh i tự  động đồng 

th ờ i m ộ t lo ạ t đặc trư n g  vê đòng, sóng và độ đục nước b iển  với tầ n  sô gh i cao. K in h  

n g h iệ m  th ê  giớ i [1-3] cho b iế t rằ n g  hộ th ô n g  này (iiíỢc sử d ụ n g  chuyên  d ụ ng  rấ t 

h iệu  quả  đê khảo sá t động lực học lớp b iên  sóng • đòng vù n g  ven  bờ. T ro n g  kh u ô n  

kh ổ  đề tà i  cấp Đ ạ i học Quốc g ia  H à N ộ i, T ru n g  tâ m  Dộng lực và  M ô i trư ờ ng  b iể n  đà 

thự c h iệ n  m ộ t th í  n g h iệ m  sử dụng  th iế t  b ị này để tìm  h iểu  về đặc đ iểm  dộng lực và

th u ỷ  th ạ ch  động lực của m ộ t v ù n g  b iển  ven bò tương đối nh ạy  cảm , dó là  vù n g  b iên

V ăn  L ý  ỏ N a m  Đ ịn h , nơi tro n g  n h iê u  nám  nay dược các cơ quan  n g h iê n  cứu và th iế t  

kê q u a n  tâ m  n g h iên  cứu và khảo  sá t về chê độ xó i lở bờ. K ế t quả th u  được nhữ ng  

tậ p  sô liệ u  phong phú  dể p h ân  tích  n h iề u  kh ía  cạnh của dộng lực lớp nước sá t đáy 

vù n g  b iể n  ven  bò. T ro n g  b à i báo này g iớ i th iệ u  phương pháp  và ké t quả p h â n  tích  

các đặc trư n g  rố i lốp  b iê n  sóng • dòng sá t đáy.

2. Phương pháp quan trắ c  và thu  thập sô liêu

M á y  S E A P A C  2300 S T A R  dược dậ t tạ i vù n g  b iển  ven  bò V ăn  Lý (N a m  Đ ịn h ). 

Đ iểm  đ ặ t m áy cách bà kh o ản g  500 m, tạ i độ sâu 3 m. N hư  vậy , n hữ ng  dạc trư n g
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quan  trắ c  sẽ p h ả n  ánh chô độ động lực của v ù n g  nước có tường tá c  của sóng và  dòn^ 

ven  bà, ảnh hướng cùa sóng CỈO nước nông và bò b iển . P hạm  v i này  cũng  là  nơ i quá 

t r ìn h  v ậ n  ch u yển  trầ m  tích  q u yế t đ ịn h  tỏ i b iến  dổi bò đáy liê n  q u a n  trự c  t iế p  tớ i sự 

xó i lỏ bờ b iển  của đoạn bờ này.

K h i bỏ t r í  quan  trắ c , đả th iế t  lập  các th a m  sô đo và  ch ế  độ đo như  sau : tốc độ 

dòng  ỏ lớp b iên  sóng - dòng sá t đáy được g h i tạ i  ba mực, áp s u ấ t sóng được g h i tạ i 

m ộ t mực, độ đục g h i tạ i  ba mực.

Thực h iệ n  175 lo ạ t gh i (gọ i là m ột burst)  liê n  tụ c  tro n g  175 giờ. T ro n g  m ổi 

burst  gh i 512 lầ n  vó i tầ n  số  gh i 0,20 g iây m ộ t số, vậy m ỗ i burst  sẽ có độ dà i 512 sô' 

g h i ứng vó i th ò i g ia n  gh i 128 g iây  (2 p h ú t). T ầ n  số gh i và độ dà i ch u ỗ i gh i t ro n g  m ộ t 

burs t  đáp ứng vêu  cầu khảo  sá t các đặc trư n g  rô i lỏp nưỏc đang  xé t.

Sô liệ u  do m áy gh i tro n g  bộ nhỏ (Data Storage) được ch u yế n  vào m áy  t ín h  dưới 

d ạng  ba tệp  sô liệ u . Tệp thử  n h ấ t lưu các sô đo hưởng đ ặ t thự c  tẽ  cùa m áy  tro n g  

b iể n  tạ i từ ng  giờ đo. Tệp  thứ  h a i là u  sô đo vê các th à n h  p h ầ n  h ìn h  ch iê u  lên  hướng 

đông  và h ìn h  ch iêu  lên hưống bắc của tốc độ dòng tạ i ba mực của đầu  đo 

V£ 1, Vs  1, VE 2, VN 2, VE 3, 3 . Tệp th ử  ba lư u  sô đo về áp s u ấ t sóng tạ i mực sá t đáy

p  wave và  độ đục tạ i ba mực của đầu do O bsl,()bs2,O bsĩ. T ừ  các tệp  sô liệ u  gôc này  

đá t iế n  h ành  xử lý  sở bộ sô đo gồm các v iệc  như  h iệu  c h ỉn h  các th à n h  p hần  h ìn h  

ch iế u  dòng chảy tương ứng về hưỏng bắc và  hưỏng đông đ ịa  lý , h iệ u  c h ỉn h  áp su ấ t 

sóng  vê mực sâu của đầu đo, phân  ch ia  th à n h  các f i le  sô* l iệ u  tương ứng vỏ i từ n g  

burst  quan  trắ c .

B ả n g  1. Q uy cách gh i dử liệ u  từ ng b u rs t quan  trắ c

B U R S T  103 

512 10 8  0 .25 s 

6  8  2002 23 h

(K ý  h iệu  burst  - sô th í í  tự  của burst  t ro n g  đợt kh ả o  sá t)

(Dộ dài chuỗi, sô trường quan trắc, độ rộng  triíờ ng , bưỏc thờ i g ian) 

(N gày, th á n g , năm  và th ờ i đ iểm  đầu  t iê n  của burst)

y ,  1 V * '* 2 Vn 2 ^ 3 V ,  3 p Obsì Obsl Obsĩ

cm/s cm/s cm/s cm/s crn/s cm/s cm N T U N T U N TƯ

7.14 5.95 •7.14 -1.79 -14.29 -3.57 2.46 0 .0 0 0 .0 0 238.28
10.72 12.50 •8.33 -8.33 -17.86 -13.10 2.48 0 .0 0 1.95 238.28
13.69 20.84 -12.50 -1G.07 -16.67 •22.62 2.52 0 .0 0 0 .0 0 238.28
14.29 31.55 -13.69 -26.19 -15.48 -36.31 2.58 0 .0 0 0 .0 0 230.47
9.52 37.50 -14.88 -33.34 -13.69 -44.65 2.63 0 .0 0 0 .0 0 226.56

Số đo áp su ấ t sóng được h iệ u  ch ỉn h  về áp su ấ t tạ i mực đ ặ t đầu đo bằng  cách 

lấ y  từ n g  sô đo tức th ò i t rừ  đ i áp  suấ t k h í quyển  gh i được tro n g  burst  đầu  t iê n , k h i 

m á y  đo còn nằm  tro n g  không  kh í.
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Tập hợp tấ t  cả các sô liệ u  đo tro n g  m ột burst được lập  th à n h  m ộ t m a trậ n  ha i 

ch iểu  và iư u  vào m ột f i le  có tê n  t rù n g  với ký h iệ u  burst có qu y  cách g h i như  tro n g  

bảng  1 để sẵn sàng cho v iệc xử lý  tiế p  theo.

Số b u rs t  máy thực sự nằm  tạ i c!ộ sâu quan trắc  tro n g  biển th u  thập  được bằng 181.

3. Phương pháp phân tích  các dặc trư ng  rô i lớp biên sóng - dòng sát đáy

C huỗ i tốc độ dòng tổ n g  cộng gần đáy ( hb , vb ) có th ể  xem  gồm ba hợp p h ần : 

dòng t ru n g  b ìn h  ( f / R. KH) do tr iề u  và gió, dòng dao động sóng (uw,vw ) và tổc độ rố i

V ì dòng t ru n g  b ìn h  xấp x ỉ là  hằng  sô tro n g  khoảng  thờ i g ian  m ộ t burst , vê 

nguyên  tắc, k h i có phổ tầ n  số của các th à n h  phần v i hướng (đỏng) và k in h  hướng 
(bắc) cùa dòng  tổ n g  cộng, th ì  có thế  thự c h iệ n  tách  phổ  hợp p h ầ n  sóng và hợp p hần  

rố i bằng  cách tiê n  đ ịn h  ch í ra  đ ỉn h  phổ  ứng vói sóng trê n  phổ  tầ n . V ì tro n g  tậ p  sô 

liệ u  của c h ú n g  ta  có m ặ t dữ liệ u  về  áp su ấ t đáy, nên các hợp phần  sóng WF ( / )  và 

\VN( f )  được xác đ ịn h  n hư  là  nhữ ng  hợp phần cùa dòng tổ n g  cộng h iệp  b iến  với các 

phổ  áp su ấ t đáy:

tro n g  đó / ’ ( /  ) là  phổ  áp s u ấ t đáy và  CPE( f ) , CyNỰ )  tu ầ n  tự  là  h iệp  phổ của  áp su ấ t

đáv vó i các th à n h  phần  tỗc độ hướng đông và hướng bác. Lợi th ô  củà quan  đ iể m  này 

là ử chỗ kh ô n g  cần tường m in h  đ ịn h  ra  đ ình  sóng và  ch i có nhữ ng  cỉòng chảy  nào 

h iệ p  b iến  với t ín  h iệ u  áp s u ấ t mới được xem là các hớp p h ần  sóng của dòng chảy, 

đ iể u  nàv làm  cho phần  n â ng  lượng rố i được gọi là  rố i sê tă n g  lê n  ở nhữ ng tầ n  sô liê n  

quan  với đ ỉn h  n á ng  lưựng sóng.

Các dòng tru n g  b ìn h  được xác đ ịn h  bằng lấ y  t ru n g  b ình  trê n  to à n  chu  kỳ 

b u rs t , còn các hợp phần  n ă ng  lượng rô i Tt:( f )  và Ts ( f )  được đ ịn h  nghía  b ằng  h iệu  

giữa các phổ dòng tổng  cộng và các hợp phần  sóng trê n  cùng  m ộ t dả i tầ n  sô như  các 

hợp p hần  sóng (theo  độ p h â n  g iả i th iế t  b ị: 0,025 H z -  0,5 H z). V ậy  ta  có

tro n g  đó CE ( / ) ,  CN ( f )  tu ầ n  tự  là phổ của các th à n h  phần  đông và bắc của dòng 

tổ n g  cộng.

Từ ý  tương trê n  đây suy ra  quy t r ìn h  thự c tế  sau đây để phân  tích  các đặc 

t ru n g  dòng, sóng và rô i tro n g  lớp sát đáy:

u i i 0 )  = 0, 0  = p*(0+vH.(/)+v#(/). (1)

w ỵ ư )  = ^PE ( / )
( / )  =

CVn ơ )
(2)

r ,  ( / )  = C E ( / )  -  w ị  (J ). tn ( / )  = CN ( / )  -  ( / ) , (3)
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1) T ín h  các phổ dòng tổ ng  cộng c  h ( f )  và C N( f ) .

2 ) T ín h  phổ  áp s u ấ t đáy  P( / ) .

3) T ín h  CpE( f ) 9 CPN( f ) -  các h iệp  phổ của áp s u ấ t đáy với UE và  UN .

4) T ín h  phần  dòng  tổ n g  cộng h iệp  h iên  vỏ i phổ áp s u ấ t đáy:

» ' / ( / )  =
( ' n ư ) ws ự )  = o . v ơ )

5) T ín h  các v ậ n  tốc t ru n g  b ình  bằng cách lấ y  t ru n g  b ìn h  tro n g  m ộ t burst.

6 ) T ín h  các th à n h  p h ần  năng lượng rố i TEỰ )  và  Ts ( f )  th e o  các công thứ c:

Te ( / )  = ( \ ( / )  -  (A  t n ( / )  = C v ( / )  -  wị ( / )

7) T ín h  các th à n h  p h ầ n  tốc độ sóng tru n g  b ìn h  b ìn h  phương (ro o t-m ea n  

square ):

/ i
u ị r = < 4 >  = Ị t Y £ Ư W ,  v ị ,  = < y ị ) = \ w ỉ ự w *

fx /»

tro n g  đó ( u ,2)= \T ị, ( f ) d f  và  (v ) =  } / * ( / ) < / / -  các th à n h  p h ầ n  hưởng ngang  của
fx /|

n ăng  lượng rố i; dấu  <) ch ỉ phép lấy  t ru n g  b ình  th ò i g ia n  tro n g  m ộ t b u rs t , 

/ ,  = 0,025//z , / 2 = 0 ,5 //z .

8 ) T ín h  b iô n  độ vô hướng của các hợp phần  dòng ( UCH) và  sóng ( Í / WH):

" cb = | ^ n , |  =  V í / H + F « -  Ơ ;WB = | ^ wb| =  V « w . + v w. •

9) T ín h  hưống t r u n g  b ình  đạ i d iện  0Wr và tầ n  sô f Wr của tôc độ quỹ  đạo của

sóng:

0Wr =arclg
ỉ  Wi . ư ) d f  
fi

ị  w s ư ) d f

] p ự ) f d f
/... = —  JWr í lĩ

1 0 ) T ín h  động n ă n g  rố i tô ng  cộng TKE :

TKE = -  p  (< u' 2 > + < v ' : >)

và tốc độ động lực:

uỉ  = 0,9 X  TKE / 8 .
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4. ( 'á c  đ á c  t r ư n g  r ỏ i  lớ p  b ic n  s ó n g  - d ò n g  sá t đ á y

J)ă th ự c  h iệ n  phân  tích  phổ và tách  các hớp phần  sóng và hợp phẩn rồ i từ  phổ 

các th à n h  p h ầ n  dòng tổng  cộng theo sơ đồ trê n  đây cho 181 burst  q u an  trắ c . B ảng  2 

dẫn k ế t q u ả  phân  tích  cho th í  dụ burst 100. T rê n  h ìn h  1 là  th í  dụ  về h ìn h  dạng của 

phổ áp s u ấ t đáy. H ìn h  2 là  th í  dụ vê h ìn h  dạng các đường cong phổ  vậ n  tốc đòng 

tổng cộng t ín h  theo th à n h  phần hướng đông và th à n h  phần  hưỏng bấc.

VI : Ị

ư> ị :
i  ) w  Ị \  ĩ  v \

\od, 3
>.0 7.0 10 25 50 75 100

H ình 1 Phô áp su ấ t đáy

Theo bảng  2, th à n h  phần tổc độ sóng tru n g  b ìn h  b ìn h  phương (root-mecin 
square ivave velocity component) hưống dông và hướng bắc tu ầ n  tự băng:

< u ị  > =0 ,0214 , <V2W >=0,0201 (cm 2/s2).

N ảng  lượng rỏ i tru n g  b ình  b ình  phương (root-mean square turbulence energy) 

tu ầ n  tự  bằng : < u ' 2 >=0,0170, < v '"  >=0 ,0177  (cm 7s“).

Hướng t ru n g  b ình  đạ i đ iện  0Wr - 0° và tầ n  sỏ của tốc độ quỹ  đạo sóng tạ i đáy 

f  = 7 21 s 1JWr / *^A s •

Động năng  rô i tổ n g  cộng TKE = 0,017 (g/cm s2). Tốc độ động lực ul  =0,016 

(c n r /s 2).
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B ả n g  2. ước lượng ứng suấ t m a sát rỏ i từ  tốc độ rỏ i sát đáy

Chu 
kỳ, 

p (s)

c'ác phổ (lơn c Yie hiệp phổ rác hợp phán sóng ( 'ác hơp phấn rỏi
sp(p) s r (p) 

t
s ự ( '7>M

Cprt (p) CrrM(P) t e (p ) Ts  (p)

25,50 0,09819 0.00141 0,(XX)99 0.01172 0,01312 0,37234 0.41679 -0.13723 -0.17272
12,75 0,05710 0,01283 0,00648 0,01146 O.ÍKHKK) 0.14242 0.00000 -0,00746 0.00648
8,50 0,10326 0,09037 0,07025 0,07541 0,05282 0.28453 0,19927 0,00942 0.03054
6,38 0,15125 0,20893 0.17445 (Ú  5056 0.13382 0.36049 0.32040 0,07898 0,07179
5.10 0.142 36 0,22963 0,21906 0,15408 0,15171 0.32922 0.32414 0,12125 0,11399
4.25 0.10409 0,17107 (Ù  8914 0,11553 0.12472 0.26564 0.2X678 0,10051 0,10690
3,64 0,06364 0,11407 0,12465 0.06761 0.07648 0 19150 0.21663 0,07740 0,07773
3,19 0,03941 0,06906 0,08061 0,03624 0.04431 0,12765 0.15607 0.05277 0.05626
2,83 0,02669 0,03812 0,05735 0,02266 0,03127 0,09464 0,13059 0.02917 0.04030
2,55 0,00625 0,01912 0,02729 0,00830 0,01235 0,05025 0,07473 0,01660 0*02171
1 3'? 0.00000 0,01248 0,00923 0,00298 0.00375 0,03099 0,03909 0.01152 0.00770
2 ! 1 3 0,00053 0.00914 0,00385 0,00120 0,00120 0,01927 0,01928 0,00877 0,00348
1,96 ().(KK)()8 0,00481 0.00250 0,00001 0.00000 0.00023 0.00000 0.00481 0,00250
1,82 0.00039 0.00226 0.00217 0,00014 0,00000 0.00291 0.00000 0,00226 0.00217
1,70 0.00000 0,00138 0.00262 0,00010 0,00003 0*00205 0.00068 0,00138 0*00262
1,59 0.00000 0.00102 0,00228 0.00000 0,0000] 0,00000 0,00027 0,00102 0,00228
1.50 0,00000 0,00081 0,000X8 0.00000 0,00008 (ựXXXX) 0,00276 0,00081 0*00088
1*42 0,00000 Ữ.00070 ().()(»58 Í),(KXKX) 0.00000 O.OCXXX) 0.00000 0,00070 0,00058
1.34 0.00000 0,00095 0,00090 0,00000 (ựKXKX) O.(KKKK) 0,(KXX)C) 0*00095 0,00090
1 27 0,00000 0,00088 0.00097 O.CKXKX) 0,00000 0,00000 (UKXKK) 0,00088 0,00097
1.21 0.00000 0,(KK)58 0,00113 (),(KKK)1 0,00000 (),()! »32 O.ÍKKKK) 0,00058 0,00113
1.16 0,00004 0,00065 0.001.30 0,00000 O.ÍXKXX) (),()()(XX) O.(KKKK) 0,00065 0,001 ỈO
1,1 1 0,00010 0*00072 0,00107 O.(XXXX) 0,00000 0,0CXKK) ().()()(KK) 0,00072 0,00107
1.06 0,00000 0,00065 0.(KX)76 0,00000 (ựKKXX) 0,00000 O.O(KHK) 0,00065 0,00076
1*02 0,00000 0,00057 (),()()()4S (),()(KX)2 0,00003 0.00109 0,00131 0,00056 (MXX)48
0,98 0,00000 0*00037 0,00031 (ựXXKX) 0,00000 (ựKXXX) 0 (KKKX) 0,00037 0,00031
0.94 0*00000 0,00019 0,00025 0.00001 0,00000 0,00034 0.00000 0,00019 0.00025
0,91 0*00003 0*00023 0.00037 0,00003 0,00000 0.00154 0,00000 0,00023 0,(KK)37
(),X8 0,00010 0,00046 ().(KKX)9 0,00000 0.00000 0.00000 O.(XXXX) 0,00046 0,00069
0.85 0.00006 0.00053 ().(KK)92 0.00000 0.00000 (ựXXXX) 0,00000 0,00053 Í),(KKW2
0,82 0.00006 O.ÍKXUO (MKKHX) 0*00000 (ựKXMX) O.CKKKK) O.(KKKK) 0.(KX)40 (),(XKKX)
0,80 (),()(K)(K) 0,00040 ().(KK)75 (ựXKX)2 0,00000 0,00064 O.(KMMX) 0,00040 o!(KX)75
0,77 0,00000 0.00039 0,(H )()(>() 0,00007 0,00001 0*00266 0.00056 0.00038 0,00060
0.75 0.00000 0,00028 0.00050 O.(KKK) 1 0.00005 0,00043 0.0021 ì 0,00028 (),(KK)5()
0*73 0,00000 0,00025 0.00038 (),(X)0(X) 0,00000 O.(XKKK) O.(KXXX) 0.(KK)25 0,00038
0,71 0,00000 0,00031 ().(>( >026 0,00000 O.ÍXXXX) O.ỈXXXX) 0,(X)()(X) 0,(XX)31 0,00026
0.69 0,00000 0,00030 0,00032 O.(KKKK) (ựXHXX) O.CXXXX) O.CXKXXỈ 0*00030 0,00032
0.67 O.O(KKX) 0,00023 0.00045 0,00000 0,00000 O.(KKKK) O.O(KHX) 0,00023 0,(KK)45
0,65 O.(KKKX) o.ooon 0,(X »40 0,00000 O.OÍXKK) (MKKXK) O.CXXXX) 0.00011 ().(>( >040
0,64 O.CKXKX) 0.0001 1 ().(XX)3() 0,00000 0,00000 0,00020 O.(XXXX) 0,00011 0,00030
0,62 O.(KKXK) 0,00015 0.000.12 O.ÍXKKM O.ÍKKKX) 0.00210 O.(XXKX) 0,00015 Õ.CKK132
0.61 O.(XKXX) 0,00018 0.00049 0.00011 (ựXXXX) 0.0051 } (ựKKKX) 0.00016 0.00049
0.59 0,00000 0,00023 0,(KX)66 0,00010 0.00000 0,00404 0,00000 0,00022 0,(X)066
0.58 0*00000 0.00024 Ơ.00064 0.(XXK)3 0,00000 0,00112 0,00000 0.00024 (ựXX)64
0.57 0,00000 0.00020 0.00052 0,00002 0,00000 0,00102 0,0< ÌOOQ 0,00020 0,00052
0.55 0,00000 0,00015 0,00038 0,00000 0,00000 O.OOCXX) O.OOỈXX) 0.00015 0,00038
0.54 0.00010 (),()()()()7 0.00019 O.CKKKK) O.(XXXX) O.ÍKKKX) O.CKKKK) 0.00007 0,00019
0.53 (),()()(K)2 0*00007 0.00008 O.(KKKK) O.(XKXX) (ựK)O(K) ().()(XXX) 0,00007 0,CKXK)8
0,52 0.00CXX) 0.00011 0*00008 (),()()()(K) ().()(>( )00 ().()()()(K) (),()(KKK) 0.00011 (),()()()()8
0,51 O.OOO(X) (),()()()()> 0.(KKX)2 0,00000 O.(KKKX) (),()(KKK) (),()(KKK) (),(XXK)5 ().(K)002
0.50 0,00016 0,00014 í).00021 ().()()()()<; 0.(KK)16 0.0063X 0,01098 íự)(K)l() ()*(KKXW



Các đác t r ư n g  r ố i  lớ p  b iê n  só n g  . 4 5

B iê n  th iê n  của TKE và  tốc độ tổng  cộng t ru n g  b ình  burst  dẫn  trê n  h ìn h  3. K ế t 
quả l í y  t r u n g  b ình  181 bursty đạ i lượng động năng  rố i tổng  cộng tro n g  thờ i kỳ quan 

trắ c  b a n g  0 ,0 2 0  (g/ cm s2)-

Từ  các h ìn h  1 và 2 th ấ y  rằ n g  trê n  tấ t  cả các đường cong phổ  có m ặ t các đ ỉn h  

phổ  Ưng với ch u  kỳ  sóng kh oản g  5 và 7 g iây . Sự trù n g  nhau  cùa các đ ỉn h  phổ áp 

su ấ t với phổ các th à n h  p h ầ n  tôc độ tổng  cộng tạ i các chu  kỳ  này  chử ng tỏ  năng 

lượng d ò n g  tổ n g  cộng ch ủ  yếu  gây bởi nãng lượng nhận  từ  sóng. P hần năng  lượng 

rố i, do đó có g iá  t r ị  kh á  nho.

V '
f\

FVr l oe], s
2.S 8.0 7.5 10 25 SO 7f> 100

a)i T h à n h  p hần  hướng đông

•ỉ • 

ỈẦJr \

2.5 5.0 7.5 to 50 75 100

b) T h à n h  phần  hướng bấc

H ình  2. Phổ vận  tỗc dòng tổ n g  cộng

H ình  3.  B iến  th iê n  của tốc độ dòng tổng  cộng t ru n g  b ìn h  b u rs t ( 1 ) và T K E  (2)

ĩ  óc độ  (cm/ $) TKE X 1000

T à i l iệ u  t ỉ t ia m  k h ả o
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PARAMETERS OF TƯRBULENCE OF NEAR-IĨED BOUNDARY  
WAVE-FLOW LAYER IN NEAR-SHORE ZONE

P h a m  V a n  I ỉu a n ,  Đ in h  V a n  ư u , N g u y e n  M in h  l ỉu a n ,  D o a n  V a n  Bo

Department o f  Hydro Meteorology and  Ocecinology 
Collegc o f  Science, VNƯ

The  re s u lts  o f an  e xp e rim e n t fo r th e  o bse rva tio n  o f h yd i'o d yn a m ica l 

p a ra m e te rs  o f near-becỉ boundai^y w ave-flơw  la y e r in  nea r-sho re  zone by th e  new 

sys tem  S E A P A C  2300 STAR  are presented . The p r in c ip le  and  p rocedu re  c a lc u la tio n  

o f th e  m e thod  o f sp e c tru m  se p a ra tio n  o f the  vvave and tu rb u le n t com ponents  from  

observed com b ined  flow s due to  J. W o lf a re  e xp la ine d  in  d e ta il.  As an exam ple , th e  

re s u lts  o f a n a lys is  a fte r  d e rive d  procedure  are p resen ted  to  show  th e  o rd e rs  o f 

tu rb u le n c e  p a ra m e te rs  o f th e  near-bed w a ve -cu re n t flow s b o u n d a ry  la y e r in  the  

nea r-sho re  vvaters o f V a n  L y  (provence N am  D in h ).


